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Abstract: In this study, distinct characteristics of early summer rainfall over the Red River Delta 
and Southern Vietnam were investigated based on observed rainfall data, ERA5 reanalyzed data, 
and outgoing longwave radiation data. Statistical methods, including power spectrum analysis and 
linear regression, were applied. The results show a significant increase in rainfall in both regions 
from May 10 to May 16, which then remains at a high level. The results indicate a marked increase 
in rainfall in both regions between May 10 and May 16, after which rainfall remains consistently 
high. The increase is more pronounced in the Red River Delta, and the number of heavy rain days 
is also higher in this region compared to Southern Vietnam. On a seasonal time scale, the southwest 
monsoon is the main factor enhancing rainfall in both areas; however, moisture convergence caused 
by the monsoon is more enhanced in the Red River Delta. On intraseasonal time scale, rainfall in 
both regions exhibits strong oscillations in the period of 10-25 days, and these oscillations are 
associated with the activities of synoptic-scale low-pressure systems over the East Sea. The 
contribution of rainfall caused by intraseasonal processes tends to be higher during the first half of 
May in Southern Vietnam, whereas this value tends to be higher in mid-July in the Red River Delta. 
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Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, sự khác biệt trong đặc trưng mưa giai đoạn đầu mùa hè trên khu 
vực Đồng bằng sông Hồng và Nam Bộ được nghiên cứu dựa trên số liệu mưa quan trắc trạm, số liệu 
tái phân tích ERA5 và số liệu phát xạ bức xạ sóng dài. Một số phương pháp thống kê được sử dụng 
trong nghiên cứu, bao gồm phân tích mật độ phổ và hồi quy tuyến tính. Kết quả cho thấy, mưa trên 
cả hai khu vực có xu hướng tăng mạnh vào khoảng từ 10/5 đến 16/5 và duy trì ở ngưỡng cao những 
ngày sau đó. Sự gia tăng diễn ra mạnh hơn ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, và số ngày mưa lớn 
cũng cao hơn ở khu vực này so với khu vực Nam Bộ. Ở quy mô mùa, gió mùa tây nam là yếu tố 
chính làm tăng cường lượng mưa ở cả hai khu vực, tuy nhiên hội tụ ẩm gây ra bởi gió mùa ở khu 
vực Đồng bằng sông Hồng lớn hơn. Ở quy mô nội mùa, mưa ở cả hai khu vực đều cho thấy chu kì 
dao động mạnh trong khoảng từ 10 đến 25 ngày, và sự dao động này liên quan đến sự hoạt động của 
áp thấp quy mô synop trên khu vực Biển Đông. Sự đóng góp của mưa gây ra bởi các quá trình nội 
mùa có xu hướng cao hơn trong giai đoạn nửa đầu tháng Năm ở Nam Bộ, trong khi đó, giá trị này 
có xu hướng cao hơn vào giữa tháng Bảy ở Đồng bằng sông Hồng.  

Từ khóa: Gió mùa mùa hè, dao động nội mùa, hồi quy tuyến tính, phổ mật độ, phân vị mưa. 

1. Mở đầu* 

Việt Nam là một quốc gia nằm trong vùng 
nhiệt đới gió mùa, khí hậu có thể chia thành hai 
mùa: mùa mưa và mùa khô. Tuy nhiên, đặc trưng 
mưa có nhiều khác biệt giữa các vùng khí hậu ở 
quốc gia này. Theo trung bình khí hậu, mưa gió 
mùa mùa hè thường bắt đầu vào cuối tháng Tư, 
đầu tháng Năm ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam 
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Bộ, và là một trong những nơi có mùa mưa bắt 
đầu sớm nhất trong khu vực gió mùa Châu Á [1]. 
Một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng, mưa phùn 
xuất hiện ở Bắc Bộ sớm hơn, vào khoảng tháng 
Ba, và một số đợt mưa lớn có thể xuất hiện vào 
đầu tháng Tư [2]. Mùa mưa ở Trung Bộ đến 
muộn hơn, vào khoảng tháng Chín và kết thúc 
vào tháng Mười Hai [3]. Do sự khác biệt trong 
đặc trưng mưa này, Việt Nam được xếp vào khu 
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vực đệm (buffer zone) giữa ba hệ thống gió mùa 
mùa hè: gió mùa mùa Ấn Độ, Tây Bắc Thái Bình 
Dương và Đông Á [4]. 

Cơ chế gây mưa ở Việt Nam cũng đã được 
đề cập trong rất nhiều nghiên cứu. Ở Tây Nguyên 
và Nam Bộ, mưa chịu tác động chủ yếu bởi gió 
mùa tây nam, nhiễu động nhiệt đới và cả front 
lạnh [3, 5]. Ở khu vực Trung Bộ, mưa được gây 
ra bởi tác động kết hợp của nhiều yếu tố như gió 
mùa tây nam, xâm nhập lạnh, bão và áp thấp 
nhiêt đới và thường được tăng cường bởi hiệu 
ứng địa hình [3-6]. Ở khu vực Bắc Bộ, mưa có 
liên quan đến sự hoạt động của các hệ thống đối 
lưu quy mô vừa, xâm nhập lạnh, bão và áp thấp 
nhiệt đới, front Mei-yu [1, 7, 8]. 

Thời điểm bắt đầu gió mùa mùa hè (summer 
monsoon onset) đánh dấu sự chuyển từ mùa khô 
sang mùa mưa, do đó, có ý nghĩa rất quan trọng 
trong nhiều hoạt động kinh tế xã hội, ví dụ như 
nông nghiệp, quản lí tài nguyên nước, vận hành 
thủy điện... Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu mùa hè 
có sự biến động lớn giữa các năm và việc dự báo 
chính xác thời điểm bắt đầu này vẫn còn là một 
thách thức lớn [9]. Một trong những nguyên 
nhân của thách thức này là sự phức tạp trong cơ 
chế gây mưa giai đoạn đầu mùa hè. Một số 
nghiên cứu [10] chỉ ra rằng, trong giai đoạn đầu 
mùa hè, Việt Nam chịu tác động đồng thời của 
ba hệ thống hoàn lưu, bao gồm gió tây nam nhiệt 
đới, hoàn lưu gió từ áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc 
Thái Bình Dương và hoàn lưu gió tây ngoại nhiệt 
đới. Bên cạnh đó, sự hoạt động của nhiễu động 
nhiệt đới, dao động nội mùa và các quá trình quy 
mô địa phương cũng khiến cho việc xác định cơ 
chế gây mưa trở lên rất khó khăn.  

Cho tới thời điểm hiện tại, các phương pháp 
xác định thời điểm bắt đầu gió mùa mùa hè ở 
Việt Nam chủ yếu dựa trên các chỉ số gió mùa 
(monsoon onset index). Một số chỉ số dựa trên 
sự phát triển của hoàn lưu quy mô lớn [10], tuy 
nhiên những chỉ số này thường không phản ánh 
tốt sự biến đổi của mưa ở quy mô địa phương. 
Do đó, chỉ số mưa thường được sử dụng phổ biến 
hơn trong việc xác định thời điểm bắt đầu gió 
mùa mùa hè [1, 11, 12]. Các chỉ số mưa này 
thường có những tiêu chí về ngưỡng mưa và thời 
gian kéo dài của mưa, nhằm phản ánh tính chất 

của mưa gió mùa, và phân biệt mưa gió mùa với 
mưa gây ra bởi các hiện tượng ở quy mô quy mô 
địa phương. 

Tuy nhiên có một số sự hạn chế trong việc sử 
dụng chỉ số mưa để xác định thời điểm bắt đầu 
gió mùa mùa hè ở Việt Nam. Thứ nhất, các 
nghiên cứu đưa ra rất nhiều chỉ tiêu mưa, ví dụ 
lượng mưa trong 5 ngày liên tiếp phải lớn hơn 25 
mm [1, 9], tuy nhiên lại thiếu các phân tích liên 
quan đến sự biến đổi của đặc trưng mưa ở Việt 
Nam trong giai đoạn này. Thứ hai, thiếu những 
nghiên cứu về tác động của các quá trình khí 
quyển ở các quy mô thời gian khác nhau, ví dụ 
quy mô mùa và nội mùa, tới sự biến đổi của mưa. 
Điều này dễ đưa đến nhận định chưa chính xác 
rằng khi mưa vượt ngưỡng đủ lớn đều được gây 
ra bởi hoạt động của gió mùa. Trên thực tế, một 
số nghiên cứu cho thấy, mưa xuất hiện trước thời 
điểm bắt đầu gió mùa mùa hè ở khu vực Bắc Bộ 
vẫn có thể đạt giá trị lớn và có tính ổn định [1]. 

Từ khoảng trống đó, nghiên cứu này tiến 
hành phân tích sự khác biệt trong đặc trưng mưa 
giữa khu vực Đồng bằng sông Hồng và Nam Bộ 
trong giai đoạn đầu mùa hè, đồng thời phân tích 
sự tác động của gió mùa và các dao động nội mùa 
tới sự biến đổi của mưa trên hai khu vực. Số liệu 
và phương pháp được trình bày trong Chương 2. 
Kết quả phân tích được trình bày trong Chương 
3 và cuối cùng là phần Kết luận.  

2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Số liệu 

Bộ số liệu chính được sử dụng trong nghiên 
cứu là số liệu mưa tích lũy ngày, được quan trắc 
tại 13 trạm trên khu vực Đồng bằng sông Hồng 
và 18 trạm trên khu vực Nam Bộ trong giai đoạn 
từ 1980–2010. Danh sách và vị trí các trạm được 
cho trong Bảng 1. Giá trị mưa được tính trung 
bình tất cả các trạm trong khu vực để đưa ra một 
giá trị đại diện. Để tìm hiểu tác động của các hệ 
thống quy mô lớn tới mưa, số liệu tái phân tích 
ERA5 của ECMWF [13] và số liệu bức xạ phát 
xạ sóng dài của NOAA [14] được sử dụng. Bộ 
số liệu ERA5 có độ phân giải gốc là 0,25x0,25, 
tuy nhiên để giảm nhẹ khối lượng tính toán, số 
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liệu được ngoại suy tới độ phân giải 0,5x0,5 kinh 
vĩ độ. Số liệu được cho trên 22 mực khí quyển 
khác nhau, bao gồm: 1000, 975, 950, 925, 900, 
875, 850, 825, 800, 775, 750,  700, 650, 600, 
550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200 (hPa). Số 
liệu bức xạ phát xạ sóng dài có độ phân giải 
2,5x2,5 kinh vĩ độ. 

Bảng 1. Danh sách và vị trí các trạm quan trắc được 
sử dụng trung nghiên cứu. Mười ba trạm đầu tiên 

thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, các trạm cọn 
lại thuộc khu vực Nam Bộ 

STT Tên trạm Vĩ độ Kinh độ 

1 Ba Vì 21,6 oN 105,26 oE 

2 Sơn Tây 21,08 oN 105,03 oE 

3 Hà Đông 20,58 oN 105,46 oE 

4 Láng 21,01 oN 105,48 oE 

5 Hưng Yên 20,4 oN 106,03 oE 

6 Chí Linh 21,07 oN 106,23 oE 

7 Hải Dương 20,57 oN 106,18 oE 

8 Hà Nam 20,31 oN 105,55 oE 

9 Ninh Bình 20,15 oN 105,59 oE 

10 Nho Quan 20,19 oN 105,45 oE 

11 Nam Định 20,26 oN 106,09 oE 

12 Văn Lý 20,07 oN 106,18 oE 

13 Thái Bình 20,25 oN 106,23 oE 

14 Phước Long 11,5 oN 106,59 oE 

15 Nhà Bè 10,39 oN 106,43 oE 

16 Đồng Xoài 11,32 oN 106,54 oE 

17 Biên Hòa 10,57 oN 106,51 oE 

18 Tây Ninh 11,2 oN 106,07 oE 

19 Tân Sơn Hòa 10,49 oN 106,4 oE 

20 Ba Trị 10,03 oN 106,36 oE 

21 Vũng Tàu  10,22 oN 106,36 oE 

22 Cần Long 9,59 oN 106,12 oE 

23 Mộc Hóa 10,47 oN 105,56 oE 

24 Rạch Giá 10,01 oN 105,04 oE 

25 Cao Lãnh 10,28 oN 105,38 oE 

26 Châu Đốc 10,42 oN 105,07 oE 

27 Cần Thơ 10,02 oN 105,46 oE 

28 Mỹ Tho 10,02 oN 105,46 oE 

29 Sóc Trăng 9,36 oN 105,58 oE 

30 Cà Mau 9,11 oN 105,58 oE 

31 Bạc Liêu 9,18 oN 105,43 oE 

2.2. Phương pháp 

Hội tụ ẩm (moisture flux convergence) là 
một yếu tố quan trọng, giúp cung cấp môi trường 
thuận lợi cho việc hình thành mưa. Trong nghiên 
cứu này, hội tụ ẩm được tính dựa trên tích phân 
theo độ cao của thông lượng ẩm ngang. Công 
thức tính thông lượng ẩm ngang như sau: 

      
1 s

t

p

p
Q qVdp

g
                                (1) 

Trong đó Q là thông lượng ẩm, g là gia tốc 

trọng trường, q là độ ẩm riêng, p là áp suất, sp

là 1000 hPa, tp là 200 hPa. 

Để nhận định vai trò của các dao động nội 
mùa tới sự biến đổi của mưa toàn phần, nghiên 
cứu được thực hiện trên hai bước. Bước 1, phổ 
mật độ năng lượng (power spectral density) [15] 
của chuỗi số liệu mưa ban đầu được tính toán để 
xác định những chu kì dao động có phổ năng 
lượng lớn và có ý nghĩa thống kê. Bước 2, tính 
toán tỉ lệ đóng góp của những dao động có ý 
nghĩa thống kê tới sự biến đổi của lượng mưa 
toàn phần. 

Giả sử có chuỗi số liệu mưa ( )X t , hàm tự 

tương quan ( , )XR s t  giữa 2 lát cắt thời gian s và 

t được tính như sau: 

 ( , ) ( ) ( )XR s t E X s X t          (2) 

Trong đó, E là kì vọng. Ta cũng có công thức 
tính năng lượng của ( )X t tại lắt cắt thời gian t  
được tính như sau:  

2( ) ( )XPower t X t            (3) 

Do đó, kì vọng năng lượng của toàn bộ ( )X t

là
2( )E X t   . Kết hợp với công thức hàm tự 

tương quan (2.2), ta có: 
2( ) ( , ) (0)X XE X t R t t R             (4) 

Mặt khác, ( )X t có thể được phân tích thành 

tổng vô hạn của các hàm tuần hoàn ( )XS f  ở các 

chu kì (hoặc tần số f ) khác nhau thông qua 
chuyển đổi Fourier. Vậy kì vọng năng lượng của

( )X t  sẽ bằng tích phân năng lượng của các hàm 
tuần hoàn: 



B. M. Tuan et al. / VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 41, No. 2 (2025) 1-8 5

2( ) ( )XE X t S f df




              (5) 

Kết hợp (4) và (5) ta có: 

( ) (0)X XS f df R




          (6) 

Do đó, hàm tự tương quan và phổ mật độ 
năng lượng là một cặp Fourier. Trong thực hành, 
để tính mật độ phổ năng lượng, đầu tiên, chuyển 
đổi Fourier của chuỗi số liệu ( )X t  được tính 
toán: 

 
1

2 /

0

( )
N

j fn N

n

FX f X n e 






 
        (7) 

Trong đó N là tập mẫu. Mật độ phổ năng 
lượng sẽ được tính theo công thức sau: 

2
( )

( )
s

FX f
S f

f N



          (8) 

Trong đó, sf là tần số mẫu (sampling 

frequency). 
Để đánh giá độ tin cậy thống kê của giá trị 

phổ năng lượng được so sánh với nhiễu ồn đỏ. 
Nhiễu ồn đỏ có giá trị trung bình bằng 0, có 
phương sai không đổi. Như được chỉ ra trong các 
nghiên cứu [16], nhiễu đỏ có phổ công suất 
nghiêng về các tần số thấp, nhưng không có một 
chu kỳ ưu tiên duy nhất. 

Để tính toán tỉ lệ đóng góp của các dao động 
nội mùa đối với sự biến đổi của mưa tổng thể, 
chuỗi giá trị mưa trung bình ở hai khu vực được 
lọc trong dải 10–25 ngày dựa trên phương pháp 
lọc dải [17]. Lí do lựa chọn dải này dựa trên phân 
tích phổ, được trình bày trong mục 3.2. Sau đó, 
tỉ lệ giữa phương sai của chuỗi mưa trong dải 10–
25 ngày và phương sai của chuỗi mưa toàn phần 
được tính toán, là cơ sở để đánh giá đóng góp của 
mưa dao động nội mùa và mưa toàn phần. 

Để phân tích mối liên hệ giữa mưa ở Việt 
Nam và sự biến đổi của hoàn lưu quy mô lớn, 
phương pháp hồi quy được sử dụng. Thông 
thường, để tìm hiểu mối liên hệ giữa các yếu tố, 
hệ số tương quan được tính toán. Tuy nhiên, hệ 
số tương quan chỉ dao động trong khoảng -1 tới 
1, và không thể hiện được độ mạnh yếu của yếu 
tố tác động. Do đó, thay vì sử dụng hệ số tương 

quan, hệ số hồi quy được sử dụng thay thế. Công 
thức của phương trình hồi quy tuyến tính được 
cho như sau: 

Y aX b                            (9) 
Trong đó, Y là chuỗi số liệu mưa, và X là giá 

trị của các yếu tố khí quyển trên từng điểm lưới. 
Với mỗi điểm lưới sẽ thu được một giá trị a, và 
việc biểu diễn tất cả các giá trị a lên bản đồ sẽ 
giúp nhận diện những điểm lưới (khu vực) có 
mối liên hệ đồng biến hay nghịch biến với lượng 
mưa. Đồng thời, giá trị a càng lớn, cũng cho thấy 
Y có biến động càng lớn. 

3. Kết quả 

3.1. Đặc trưng mưa giai đoạn đầu mùa hè 

Đặc trưng của mưa quan trắc tại Đồng bằng 
sông Hồng và Nam Bộ trong giai đoạn đầu mùa 
hè được biểu diễn bởi các phân vị mưa trong 
Hình 1. Các phân vị mưa được tính tại từng ngày 
cố định trong 40 năm, từ 1/4 tới 31/7. Ví dụ, ngày 
1/4 có 41 giá trị, bao gồm 1/4/1980, 1/4/1981… 
1/4/2020. Kết quả cho thấy, lượng mưa ở hai 
vùng khí hậu đều cho thấy xu thế tăng từ tháng 
Tư sang tháng Năm và duy trì ở ngưỡng cao 
trong các tháng sau đó. Tuy nhiên, mưa cũng thể 
hiện các đặc trưng khác biệt lớn giữa hai vùng 
khí hậu. 

Ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, lượng 
mưa tương đối nhỏ trong tháng Tư và chỉ bắt đầu 
tăng nhanh từ 1/5. Ở ngưỡng phân vị 75, sự tăng 
mạnh nhất diễn ra vào khoảng 16/5, với giá trị 
mưa đạt trên 20 mm/ngày, lớn hơn rất nhiều so 
với giá trị mưa trong những ngày trước đó ở cùng 
phân vị. Điều này cho thấy sự chuyển đổi từ mùa 
khô sang mùa mưa ở khu vực Đồng bằng sông 
Hồng tương đối đột ngột và được đánh dấu bởi 
sự xuất hiện của nhiều ngày mưa có lượng mưa 
lớn. Mặt khác, trong ngưỡng phân vị 25 và 50, 
lượng mưa lại tương đối nhỏ trong suốt cả giai 
đoạn, chủ yếu dưới 5 mm/ngày, cho thấy hơn 
một nửa số ngày có lượng mưa không quá lớn. 
Do đó, mưa đầu mùa hè ở Đồng bằng sông Hồng 
được đặc trưng bởi sự chênh lệch lớn trong lượng 
mưa giữa các phân vị. 
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Ở khu vực Nam Bộ, mưa lại cho thấy đặc 
trưng rất khác biệt. Lượng mưa tăng dần ở tất cả 
các phân vị từ đầu tháng Tư và bắt đầu duy trì ở 
ngưỡng cao ở khoảng 10/5. Điều này cho thấy, 
mưa ở Nam Bộ xuất hiện sớm và sự chuyển tiếp 
từ mùa khô sang mùa mưa ở khu vực này diễn ra 
không đột ngột như khu vực Đồng bằng sông 
Hồng. Đồng thời, do sự chênh lệch không lớn 
giữa các phân vị mưa nên số ngày mưa ở Nam 

Bộ phân bố tương đối đều giữa các ngưỡng mưa. 
Ở phân vị 75, lượng mưa lớn nhất chỉ được quan 
sát vào cuối tháng Sáu, đầu tháng Bẩy, với giá trị 
khoảng 15 mm/ngày. Giá trị mưa này nhỏ hơn 
rất nhiều so với giá trị mưa trong cùng ngưỡng 
phân vị ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, do đó, 
số ngày mưa có lượng mưa lớn ở Nam Bộ trong 
giai đoạn đầu mùa hè cũng ít hơn đáng kể. 

 

Hình 1. Biểu đồ biểu diễn sự thay đổi của ba phân vị mưa theo thời gian của mưa quan trắc tại Đồng bằng sông 
Hồng (a) và của Nam Bộ (b). Đường màu đỏ thể hiện vân vị 75, đường màu xanh lá cây thể hiện trung bị  

và đường màu xanh da trời thể hiện phân vị 25. 

Để tìm hiểu nguyên nhân cho sự khác biệt 
của đặc trưng mưa giữa khu vực Nam Bộ và 
Đồng bằng sông Hồng, hội tụ của thông lượng 
ẩm quy mô lớn được biểu diễn trong Hình 2. Có 
thể thấy, trong tháng Tư, khu vực Việt Nam chịu 
tác động của hoàn lưu xoáy nghịch liên quan đến 
áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương, do 
đó, giá trị hội tụ ẩm tương đối nhỏ ở cả hai khu 
vực Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Hình thế 
này cũng phù hợp với lượng mưa rất nhỏ được 
quan sát trong tháng Tư, như được thể hiện trong 
Hình 1. Mưa trong giai đoạn này chủ yếu gây ra 
bởi nhiễu động nhiệt đới hoặc các hiện tượng quy 
mô địa phương. Sang tháng Năm, gió tây nam 
nhiệt đới phát triển từ vịnh Bengal, qua Việt 
Nam và thổi tới khu vực Đông Á, kéo theo đó là 
sự tăng của hội tụ ẩm trên nhiều khu vực. Ở khu 
vực Việt Nam, hội tụ ẩm tương đối lớn ở khu vực 

Đồng bằng sông Hồng, tương ứng với sự tăng 
mưa rất nhanh ở khu vực này. Tuy nhiên, ở khu 
vực Nam Bộ, hội tụ ẩm lại tương đối nhỏ, chủ 
yếu tập trung ở khu vực phía nam Tây Nguyên. 
Kết quả này một phần giải thích cho sự khác biệt 
mưa rất lớn trong giai đoạn đầu tháng Năm giữa 
hai vùng khí hậu. 

Trong tháng Sáu và tháng Bẩy, rãnh gió mùa 
bắt đầu khơi sâu ở khu vực Biển Đông, khiến cho 
gió tây nam nhiệt đới đã chuyển hướng thành gió 
tây ở khu vực Việt Nam. Trong khi hội tụ ẩm vẫn 
được duy trì ở ngưỡng cao ở khu vực Bắc Bộ, 
hội tụ ẩm ở khu vực Nam Bộ vẫn nhỏ hơn rất 
nhiều. Do đó, ở quy mô mùa, sự phát triển của 
gió mùa tây nam tạo môi trường thuận lợi cho sự 
hình thành mưa lớn ở Đồng bằng sông Hồng hơn 
so với khu vực Nam Bộ. 
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Hình 2. Thông lượng ẩm (vector) và hội tụ của thông lượng ẩm từ mực 1000hPa tới 200hPa (vùng tô màu, đơn 
vị 10-4 kg kg-1 s-1), tính trung bình trong các tháng Tư (a), Năm (b), Sáu (c), Bẩy (d), trong giai đoạn 1980-2010.  

3.2. Tác động của dao động nội mùa 

Bên cạnh sự phát triển của mùa của gió mùa 
mùa hè, các dao động nội mùa cũng đóng vai trò 
quan trọng đối với sự thay đổi của mưa ở Việt 
Nam [16]. Do đó, nghiên cứu này hướng đến 
phân tích tác động của dao động nội mùa tới 
lượng mưa giai đoạn đầu mùa hè trên khu vực 
Đông Bằng Sông Hồng và khu vực Nam Bộ để 
giải thích cho sự khác biệt trong đặc trưng mưa 
giữa hai khu vực. 

Hàm phổ mật độ của mưa quan trắc ở khu 
vực Đông Bằng Sông Hồng và khu vực Nam Bộ 
được biểu diễn trong Hình 3. Kết quả cho thấy, 
mưa ở hai khu vực đều có phổ năng lượng 
khoảng 10–25 ngày thỏa mãn kiểm nghiệm 
thống kê 95%, cho thấy sự thịnh hành của các 
dao động quy mô dưới một tháng trong giai đoạn 
đầu mùa hè. Các dao động ở chu kì dài hơn có xuất 
hiện (do vượt ngưỡng ồn đỏ), tuy nhiên tín hiệu 
không rõ ràng do có độ tin cậy dưới ngưỡng 95%.  
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Giá trị cực đại của phổ năng lượng của mưa 
ở khu vực Đông Bằng Sông Hồng đạt trên 500 
mm2 day-2 lớn hơn rất nhiều so với mưa khu vực 
Nam Bộ, cho thấy các dao động nội mùa có biên 
độ mạnh hơn ở Bắc Bộ. Tuy nhiên phổ mật độ 
của mưa ở khu vực Đông Bằng Sông Hồng đạt 

trên ngưỡng ồn đỏ chỉ trong khoảng 10–30 ngày, 
trong khi giá trị này ở khu vực Nam Bộ là 10–40 
ngày. Điều này cho thấy, mưa ở Nam Bộ chịu tác 
động của nhiều dao động có chu kì dài hơn so 
với khu vực Đông Bằng Sông Hồng. 

 

Hình 3. Biểu đồ phổ mật độ của mưa từ tháng Tư đến tháng Bẩy trên khu vực Đông Bằng Sông Hồng (a) và khu 
vực Nam Bộ (b). Đường nét liền thể hiện phổ mật độ, đường nét đứt bên trên và bên dưới thể hiện ngưỡng có độ 

tin cậy thống kê 95% và 5%, đường nét đứt ở giữa là nhiễu ồn đỏ (red noise). 

Để tìm hiểu sự thay đổi của hoàn lưu quy mô 
lớn tương ứng với sự thay đổi của dao động nội 
mùa của mưa trắc ở khu vực Đông Bằng Sông 
Hồng và khu vực Nam Bộ, giá trị hồi quy được 
biểu diễn trong Hình 4. Giá trị hồi quy được tính 
với thời gian trễ 4 ngày (a), 2 ngày (b), 0 ngày 
(c) và sau 2 ngày (d) để biểu diễn cả quá trình 
phát triển của hoàn lưu quy mô lớn trước và sau 
khi có sự tăng mưa ở Việt Nam.  

Trước thời điểm tăng mưa trên khu vực 
Đồng bằng sông Hồng 4 ngày, hoàn lưu xoáy 
thuận  liên quan đến một áp thấp quy mô synop 
được quan sát thấy ở Biển Đông. Đồng thời, đối 
lưu sâu cũng phát triển xung quanh áp thấp này 
(Hình 4a). Những ngày sau đó, áp thấp khơi sâu 
và di chuyển theo hướng tây bắc, và trực tiếp tác 
động tới khu vực Bắc Bộ trong ngày 0 (Hình 4c). 
Ngày 0 cũng tương ứng với thời điểm gia tăng 
mưa lớn nhất trên khu vực Đồng bằng sông 

Hồng. Sau đó, áp thấp tiếp tục di chuyển sang 
phía tây và suy yếu dần, lượng mưa ở Đồng bằng 
sông Hồng cũng giảm dần (Hình 4d). Cần lưu ý 
rằng, trong quá trình di chuyển, áp thấp quy mô 
synop được tăng cường rất mạnh bởi hoàn lưu 
gió đông bắc ở khu vực ngoại nhiệt đới. Đới gió 
đông bắc này hội tụ với đới gió đông nam của 
hoàn lưu áp thấp, là nguyên nhân dẫn đến sự gia 
tăng mạnh của mưa ở Đồng bằng sông Hồng. 

Sự biến đổi mưa quy mô nội mùa ở Nam Bộ 
cũng có liên quan đến sự di chuyển của hoàn lưu 
xoáy thuận, tuy nhiên, trong trường hợp này 
hoàn lưu xoáy thuận lớn hơn và đối lưu phát triển 
mạnh hơn. Khác với trường hợp trước, xoáy 
thuận trong trường hợp này di chuyển trực tiếp 
sang phía tây, thay vì tây bắc, do đó tác động tực 
tiếp tới mưa ở khu vực Nam Bộ. Trong quá trình 
di chuyển, xoáy thuận cũng chịu tác động của gió 
đông bắc ở vùng ngoại nhiệt đới, tuy nhiên đối 
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lưu vẫn chủ yếu tập trung ở phía nam của xoáy 
thuận. Điều này cho thấy, tác động của yếu tố 
ngoại nhiệt đới tới sự phát triển của đối lưu ở 
Nam Bộ là yếu hơn so với ở Đồng bằng sông 

Hồng. Hình thế này cũng phù hợp với kết quả 
phân tích hàm mật độ phổ cho thấy, phổ mật độ 
của mưa ở khu vực Đồng bằng sông Hồng lớn 
hơn so với Nam Bộ. 

 

Hình 4. Giá trị hồi quy của dị thường gió mực 850hPa (vector), độ cao địa thế vị (đường liền màu xanh) và phát 
xạ bức xạ sóng dài (vùng tô màu) đối với dị thường mưa trên khu vực Đồng bằng sông Hồng từ tháng Tư đến 

tháng Bẩy. Các giá trị được hồi quy với thời gian trễ 4 ngày (a), 2 ngày (b), 0 ngày (c) và sau 2 ngày (d). Những 
giá trị hồi quy thể hiện trong hình thỏa mãn độ tin cậy thống kê 95% theo kiểm nghiệm Student. 

Để tính toán đóng góp của mưa gây ra bởi 
các dao động nội mùa tới mưa toàn phần, tỉ lệ 
phần trăm phương sai của mưa trong dải 10–25 
ngày và phương sai của mưa toàn phần được thể 
hiện trong Hình 6. Có thể thấy, đóng góp của 
mưa trong dải 10–25 ngày ở khu vực Đồng bằng 
sông Hồng phổ biến trong khoảng 10% đến 40%, 
lớn hơn so với sự đóng góp của mưa trong dải 
này ở khu vực nam bộ, chỉ phổ biến trong khoảng 
10% đến 20%. Trong đó, có một số trường hợp, 

đóp góp của mưa trong dải 10–25 ngày đạt 60%, 
thậm chí gần 90%, cho thấy mưa gây ra bởi các 
quá trình quy mô nội mùa cũng có thể đạt giá trị 
rất lớn. Điều này cho thấy việc sử dụng một 
ngưỡng mưa cụ thể để xác định thời điểm bắt đầu 
gió mùa có thể chưa thực sự hợp lí cho khu vực 
Đồng bằng sông Hồng. Một điều cũng rất đáng 
lưu ý đó là sự đóng góp của mưa gây ra bởi các 
quá trình nội mùa có xu hướng cao hơn trong giai 
đoạn nửa đầu tháng Năm (so với các giai đoạn 
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còn lại) ở Nam Bộ, trong khi đó, giá trị này có 
xu hướng cao hơn vào giữa tháng Bảy ở Đồng 
bằng sông Hồng. Điều này giải thích cho sự xuất 

hiện mưa sớm hơn ở khu vực Nam Bộ, như đã 
được thấy trong Hình 1. 

 

Hình 5. Giống như Hình 4, ngoài trừ đối với dị thường mưa ở Nam Bộ.

 

Hình 6. Tỉ lệ phần trăm của phương sai mưa trong dải 10–25 ngày và phương sai của mưa toàn phần, trung bình 
trong giai đoạn 1980–2020. Trục y biểu thị tỉ lệ phần trăm, trục x biểu diễn thời gian. 
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4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, sự khác biệt trong đặc 
trưng mưa giai đoạn đầu mùa hè trên khu vực 
Đồng bằng sông Hồng và Nam Bộ được phân 
tích dựa trên số liệu tái phân tích ERA5, số liệu 
phát xạ bức xạ sóng dài và mưa quan trắc trạm. 
Một số kết quả chính thu được như sau: 

Sự chuyển từ mùa khô sang mùa mưa ở 
Đồng bằng sông Hồng và Nam Bộ diễn ra từ 
khoảng 10/5 đến 16/5, tuy nhiên sự chuyển đổi 
này diễn ra đột ngột hơn ở khu vực Đồng bằng 
sông Hồng, và số ngày mưa có lượng mưa lớn ở 
khu vực này cũng có tần suất cao hơn.  

Trên quy mô mùa, sự phát triển của gió mùa 
tây nam từ tháng Năm đến tháng Bẩy là yếu tố 
chính làm gia tăng hội tụ ẩm ở Đồng bằng sông 
Hồng và Nam Bộ, tuy nhiên sự gia tăng mạnh 
hơn của hội tụ ẩm được quan sát thấy ở Đồng 
bằng sông Hồng. Trong khi đó, ở quy mô nội 
mùa, sự gia tăng mưa ở cả hai khu vực đều liên 
quan đến sự di chuyển của áp thấp quy mô synop 
ở Biển Đông. Tác động của hoàn lưu ngoại nhiệt 
đới đến áp thấp này mạnh hơn ở khu vực Đồng 
bằng sông Hồng, cũng là nguyên nhân khiến  
cho lượng mưa ở khu vực này cao hơn so với 
Nam Bộ. 

Ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, tỉ lệ đóng 
góp của mưa gây ra bởi các quá trình quy mô nội 
mùa tương đối cao, và cao hơn so với giá trị đó 
ở khu vực Nam Bộ. Đồng thời, tỉ lệ đóng góp cao 
của mưa gây ra bởi dao động nội mùa có xu 
hướng muộn hơn ở Đồng bằng sông Hồng so với 
Nam Bộ. Điều này lí giải cho sự thay đổi lượng 
mưa đột ngột ở Đồng bằng sông Hồng so với 
Nam Bộ. Kết quả này cho thấy cần có những 
nghiên cứu sâu hơn về việc lựa chọn ngưỡng 
mưa để xác định chính xác hơn thời điểm bắt đầu 
gió mùa mùa hè trên cả 2 khu vực.  
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